PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5
TUẦN 23: Xăng -ti- mét khối.Đề- xi-mét khối.
[image: ]Bài 1: Viết vào ô trống.
	Viết số
	Đọc số

	507 dm3
	
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………..

	………….
	Mười sáu phẩy không hai đề-xi-mét khối.

	…………
	Hai trăm năm mươi chín xăng -ti- mét khối.

	cm3
	……………………………………………………………………….

	7006 dm3
	……………………………………………………………………

	……………..
	Bảy phẩy ba trăm hai mươi đề - xi-mét khối.

	
0, 02 cm3
	………………………………………………………………….



2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
[bookmark: _Hlk36196662]a/ 1dm3 = ……………………cm3 
    1cm3 =…………………… dm3 
    4,3 dm3 =…………………cm3
b/ 6000 cm3 = …………………dm3
[bookmark: _Hlk36161719]    92000 cm3 = ………………….. dm3
    220cm3 = ………………..dm3
    2020 cm3 = ………………….dm3
[bookmark: _Hlk36161453][bookmark: _Hlk36161645]c/ 21dm3 32 cm3 = ………………dm3
     606 dm3 = …………………….cm3
     9 dm3 150 cm3 = ……………cm3
 dm3 = …………………….cm3
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